
BẢO HIỂM

Giảng viên: ThS. TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI

Điện thoại: 0906679196

Email: pmai.kt@gmail.com



Mô tả môn học

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực
hành về:

✓Bảo hiểm xã hội

✓Bảo hiểm phi nhân thọ tự nguyên

✓Bảo hiểm phi nhân thọ bắt buộc

✓Bảo hiểm sức khỏe

✓Bảo hiểm nhân thọ



Nội dung môn học

Chương 1: Tổng quan về Bảo hiểm

Chương 2: Bảo hiểm xã hội

Chương 3: Bảo hiểm phi nhân thọ tự nguyên

Chương 4: Bảo hiểm phi nhân thọ bắt buộc

Chương 5: Bảo hiểm sức khỏe

Chương 6: Bảo hiểm nhân thọ



Tài liệu học tập và 
nghiên cứu

1. Giáo trình chính: Giáo trình Bảo hiểm –
TS. Nguyễn Đăng Tuệ, ThS. Nguyễn Thị 
Vũ Khuyên.

2. Các văn bản quy phạm pháp luật liên
quan đến bảo hiểm.

3. Các tài liệu khác từ internet, tạp chí, 
công trình nghiên cứu,…



Yêu cầu của môn học

1. Đi học đầy đủ, đúng giờ (Buổi sáng: 7h15 bắt đầu vào học. Sinh
viên vào học sau 7h15 xem như vắng học không phép).

2. Thực hiện đầy đủ bài tập trên lớp và về nhà theo yêu cầu của giảng
viên.

3. Tìm hiểu lý thuyết trước buổi học.



Hình thức đánh giá

• Kiểm tra giữa kì: 40%

• Thi kết thúc môn học: 60%

• Sinh viên vắng không phép từ 3 buổi học trở lên sẽ bị cấm thi.

• Hình thức thi kết thúc môn học: Tự luận, thời gian: 75 phút



CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM

Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ:

✓Nắm được các khái niệm liên quan đến
bảo hiểm và vai trò của bảo hiểm.

✓Nắm được các vấn đề cơ bản liên quan
đến bảo hiểm xã hôi.

✓Nắm được các vấn đề cơ bản liên quan
đến bảo hiểm thương mại.



318 vụ 
cháy 
rừng

Năm 2016
1.229 
cơ sở

169 
phương 

tiện
3.006

1.209 
nhà 
dân

1.800 
ha rừng Thiệt hại

1.240 
tỷ đồng



“Một số cơ sở đã tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được một 
vài năm, nhưng không xảy ra sự kiện bảo hiểm nên lại chấm dứt 
hợp đồng. Đến khi có rủi ro, không được hỗ trợ về tài chính, ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc khôi phục sản xuất kinh doanh”

(Thời báo Tài Chính Việt Nam online, 2017)

“Giai đoạn 2016 – 2017, số tiền bồi thường bảo hiểm gốc đối với 
bảo hiểm cháy bổ bắt buộc khoảng 3.500 tỷ đồng, tương đương 

với 39,3% tỷ lệ bồi thường gốc”

(Báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ)



1 Khái niệm và vai trò của bảo hiểm

1.1 Rủi ro và sự cần thiết khách quan của bảo hiểm

Rủi ro là gì?

• Khả năng thiệt hại

• Xác suất thiệt hại

• Sự không chắc chắn

• Sự khác biệt của thực tế so với kỳ vọng

• Xác suất của bất cứ kết quả nào khác so với kỳ vọng

“Rủi ro là tình trạng trong thực tế khi có khả năng xảy ra 

một kết quả tiêu cực khác với kết quả mong đợi.”



Phân loại rủi ro

•Rủi ro 
thuần 
túy

•Rủi ro 
đầu cơ

• Rủi ro có 
thể phân 
tán

• Rủi ro 
không 
thể phân 
tán

•Rủi ro 
kinh 
doanh

•Rủi ro 
hệ 
thống



1.2 Khái niệm và phân loại bảo hiểm

1.2.1 Khái niệm bảo hiểm

- Là chế độ cam kết bồi thường về mặt kinh tế. Trong đó, “người mua 
bảo hiểm” phải đóng góp một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm cho 
“người bảo hiểm” theo các điều kiện bảo hiểm đã được quy định. 
“Người bảo hiểm” có trách nhiệm bồi thường những tổn thất của 
“người được bảo hiểm” do các rủi ro đã bảo hiểm gây ra.

- Là hệ thống các biện pháp kinh tế nhằm tổ chức các quỹ bảo hiểm 
huy động từ tổ chức và các nhân tham gia để bồi thường những tổn 
thất, thiệt hại bất ngờ góp phần đảm bảo quá trình tái sản xuất liên 
tục và ổn định đời sống của các thành viên trong xã hội.



- Là một dịch vụ tài chính. Theo đó, một cá nhân hay một tổ chức có 

quyền được hưởng bồi thường đối với thiệt hại khi rủi ro hoặc sự kiện 

bảo hiểm xảy ra nhờ vào khoản đóng góp phí bảo hiểm cho mình hay 

cho người thứ ba. Khoản tiền bồi thường hoặc chi trả này do một tổ 

chức đảm nhận. Tổ chức này có trách nhiệm trước rủi ro hay sự kiện bảo 

hiểm và bù trừ chúng theo quy luật thống kê.

1.2.2 Phân loại bảo hiểm

✓Bảo hiểm thương mại

✓Bảo hiểm xã hội



1.3 Vai trò kinh tế - xã hội của bảo hiểm

Chuyển giao rủi ro giữa các chủ thể tham gia bảo hiểm.

Giảm thiểu tổn thất, giảm thiểu rủi ro thông qua các chương trình quản lý rủi 
ro được phối hợp giữa cá nhân, xã hội và doanh nghiệp bảo hiểm

Góp phần ổn định tài chính, đảm bảo các khoản đầu tư.

Kênh huy động vốn hữu hiệu để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Ổn định và tăng thu ngân sách. 

Góp phần phát triển kinh tế đối ngoại giữa các nước.

Tạo nếp sống tiết kiện trên phạm vi toàn xã hội.

Là chỗ dựa tinh thần cho mọi người dân, tổ chức.



2. Các vấn đề chung về bảo hiểm xã hội

2.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội

“Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của 

người lao động khi họ giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tại nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết trên cơ sở đóng vào quỹ 

bảo hiểm xã hội.”

(Điều 3, Luật bảo hiểm xã hội)

✓Bảo hiểm xã hội bắt buộc

✓Bảo hiểm xã hội tự nguyện



Dịch vụ xã 
hội

Giáo dục
An sinh xã 

hội

Trợ giúp 
xã hội

Trợ cấp 
tiền mặt

Cứu trợ 
khẩn cấp

Chăm sóc 
xã hội

Bảo hiểm 
xã hội

Công bằng 
xã hội

Y tế



2.2 Chức năng của bảo hiểm xã hội

Thay thế hoặc bù đắp 1 phần thu nhập cho NLĐ khi họ bị giảm hoặc 
mất thu nhập do mất khả năng lao động hoặc mất việc làm.

Phân phối lại thu nhập giữa những người tham gia bảo hiểm 
(theo cả chiều ngang và chiều dọc).

Khuyến khích NLĐ nâng cao năng suất lao động cá nhân, tăng 
năng suất lao động của xã hội.

Gắn bó lợi ích của NLĐ với NSDLĐ.



2.3 Nguyên tắc của bảo hiểm xã hội

Kết hợp hài 
hòa các lợi 
ích và mục 

tiêu

Phát sinh trên 
cơ sở quan hệ 

lao động 
(Mọi người lao động đều có 

quyền tham gia và hưởng trợ 
cấp BHXH)

Chia sẻ rủi ro
(Các đối tượng phải đóng 

góp vào 1 quỹ chung)



2.4 Các bên tham gia bảo hiểm xã hội

2.5 Chính sách, chế độ và phạm vi của BHXH

(Luật BHXH 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan)

Đối tượng của 
BHXH

• Thu nhập của 
NLĐ bị biến 
động giảm 
hoặc mất đi.

Bên tham gia 
BHXH

• NLĐ

• Người SDLĐ

• Nhà Nước

Bên được bảo 
hiểm

• NLĐ

• Người SDLĐ

Bên hưởng 
quyền lợi BHXH

• NLĐ

• Thân nhân
của NLĐ



3. Các vấn đề chung về bảo hiểm thương mại
3.1 Khái niệm và phân loại bảo hiểm thương mại

Là hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích 

sinh lợi, theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo 

hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp 

bảo hiểm chi trả bảo hiểm cho người hưởng hoặc bồi thường cho người được 

bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.



Phân loại bảo hiểm thương mại

• Bảo hiểm tài sản.

• Bảo hiểm con 
người

• Bảo hiểm trách 
nhiệm dân sự

Theo đối tượng 
bảo hiểm

• Bảo hiểm tự 
nguyện

• Bảo hiểm phi 
nhân thọ bắt 
buộc

Theo phương 
thức tham gia

• Bảo hiểm theo kỹ 
thuật phân chia

• Bảo hiểm theo kỹ 
thuật tồn tích

Theo kỹ thuật 
quản lý bảo hiểm



3.2 Hợp đồng bảo hiểm thương mại

“ Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh 

nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước 

ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, theo đó bên mua bảo 

hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp 

bảo hiểm vi mô phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong 

hợp đồng.”

(Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam năm 2022)



Hợp đồng 
bảo hiểm 

con 
người

Hợp đồng 
bảo hiểm 

tài sản

Hợp đồng 
bảo hiểm 

trách 
nhiệm 
dân sự



3.3 Các chủ thể tham gia bảo hiểm 
thương mại

Ngày 01/11/20XX, bà A ký hợp đồng 
bảo hiểm nhân thọ với doanh nghiệp 
bảo hiểm Z, trong đó, người được 
bảo hiểm là anh B, con trai bà. Trong 
hợp đồng quy định, trong thời gian 
của hợp đồng bảo hiểm, nếu anh B tử 
vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh 
viễn thì cháu C, con của anh B sẽ 
được hưởng toàn bộ số tiền bảo hiểm 
là 350 triệu đồng.

Doanh 
nghiệp 

bảo hiểm

Người 
mua bảo 

hiểm

Người 
được 

bảo hiểm

Người 
thụ 

hưởng



a. Doanh nghiệp bảo hiểm

Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp 

bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bao gồm:

a) Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm;

b) Quản lý các quỹ và đầu tư vốn từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

c) Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm;

d) Hoạt động khác liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh bảo 

hiểm.

(Điều 63, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.)



Đặc điểm của doanh nghiệp bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm có hoạt động kinh doanh tài chính chủ yếu, thường 

xuyên và mang tính nghề nghiệp là kinh doanh bảo hiểm.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm được tổ chức, thành lập và hoạt động theo các quy 

định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật.

Câu hỏi thảo luận: Đặc thù của kinh doanh bảo hiểm là gì?



Doanh 
nghiệp bảo 

hiểm

Phí bảo 
hiểm

Quỹ bảo 
hiểm

Thị trường 
tài chính

Lợi tức

A
B C

D E F

Bồi thường tổn thất Đầu tư



Quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

Yêu cầu: Sinh viên đọc Điều 20, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, giải thích 

và cho ví dụ minh họa.

Quyền lợi và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

Yêu cầu: Sinh viên đọc Điều 21, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, giải thích 

và cho ví dụ minh họa.

b. Người được bảo hiểm

c. Người thụ hưởng



e. Đại lý bảo hiểm

Là tổ chức, cá nhân được Nhà Nước cấp phép, được doanh nghiệp bảo hiểm, chi 
nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung 
cấp bảo hiểm vi mô ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện 
hoạt động đại lý bảo hiểm.

✓Bán hợp đồng bảo hiểm thay cho doanh nghiệp

✓Nhận hoa hồng dịch vụ

✓Đại lý bảo hiểm phải có uy tín và hiểu biết về các sản phẩm bảo hiểm mà họ 
bán

✓Tuân thủ tất cả các luật hiện hành

✓Có thể bị tước giấy phép nếu có hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật 
về bảo hiểm.



f. Đối tượng bảo hiểm

Tài sản

• Vật có thực, tiền, 
giấy tờ trị giá được 
bằng tiền, các quyền 
tài sản.

• Giá trị tài sản là cơ
sở quan trọng.

Con người

• Tuổi thọ, tính mạng, 
sức khỏe, tai nạn 
con người.

• Đối tượng được bảo
hiểm là: người mua
bảo hiểm, vợ, chồng, 
con, cha, mẹ, người
có quan hệ nuôi
dưỡng, cấp dưỡng, 
...

• Không thể định giá
như tài sản.

Trách nhiệm dân sự

• Trách nhiệm dân sự 
của người được bảo 
hiểm đối với người 
thứ ba.

• Cần quy định rất rõ
về trách nhiệm dân
sự mỗi bên và cần có 
sự tham gia của cơ
quan thi hành pháp
luật



3.4 Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm

a. Giá trị bảo hiểm

- Là cơ sở để xác định số tiền bảo hiểm.

- Là giá trị của tài sản được quy định trong hợp đồng hoặc chính sách bảo hiểm.

- Tài sản phải được định giá phù hợp với giá thị trường, tình trạng tài sản và phương 

pháp định giá.

b. Số tiền bảo hiểm

- Là số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm theo thỏa 

thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

- Là giới hạn trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm.



c. Phí bảo hiểm

- Là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho DNBH theo thời hạn và 
phương thức do các bên thỏa thuận.

p = f + d

p : phí bảo hiểm toàn bộ

f : phí thuần

d : phụ phí

p = tỷ lệ phí bảo hiểm * số tiền bảo hiểm

d. Hiệu lực bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, loại trừ bảo hiểm



3.5 Nguyên tắc trong bảo hiểm thương mại

2. Chỉ bảo 
hiểm rủi 

ro

1. Trung 
thực 

tuyệt đối

4. Số 
đông bù 

số ít

5. Bồi 
thường

3. Quyền 
lợi có thể 
được bảo 

hiểm

6. Trả 
tiền 

khoán

7. Phân 
tán rủi ro

8. Nguyên 
nhân gần



3.6 Đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm

a. Đồng bảo hiểm

Người được 
bảo hiểm

Hợp đồng bảo 
hiểm

Doanh nghiệp 
bảo hiểm 1 (%)

Doanh nghiệp 
bảo hiểm 2 (%)

Doanh nghiệp 
bảo hiểm n (%)



b. Tái bảo hiểm

DNBH 
gốc

KH bảo 
hiểm

DNBH 
A (%)

DNBH 
C (%)

DNBH 
B (%)



CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP

1. Bản chất và tác dụng của bảo hiểm là gì? 

2. Tại sao sự ra đời của của bảo hiểm là cần thiết khách quan, 
đặc biệt trong điều kiện kinh tế thị trường?

3. Vai trò của bảo hiểm trong điều kiện kinh tế thị trường là gì? 

4. Mối quan hệ giữa bảo hiểm với phát triển kinh tế – xã hội? 

5. Nêu bản chất của bảo hiểm xã hội? 

6. Chức năng của bảo hiểm xã hội là gì? 

7. Nêu tính chất của bảo hiểm xã hội?



8. Phân biệt an sinh xã hội, trợ giúp xã hội và bảo hiểm xã hội? 

9. Tại sao Bảo hiểm xã hội là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ 
thống chính sách xã hội? 

10. Tại sao trong thời kỳ đầu mới triển khai, bảo hiểm xã hội thường chỉ 
áp dụng với những người lao động làm công ăn lương? 

11. Quỹ bảo hiểm xã hội là gì? 

12. Nêu mục đích sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội? 

13. Cơ sở xây dựng, nội dung, đặc điểm của các chế độ bảo hiểm xã 
hội? 

14. Tại sao tiền lương thường được sử dụng làm căn cứ xác định mức 
đóng góp và mức hưởng bảo hiểm xã hội?



15. Nêu hệ thống các chế độ bảo hiểm xã hội và đặc điểm của hệ thống 
các chế độ bảo hiểm xã hội? 

16. Tại sao Nhà nước phải tổ chức và quản lý thống nhất việc thực hiện 
bảo hiểm xã hội?

17. Tại sao khi nền kinh tế phát triển thì bảo hiểm, bảo hiểm xã hội cũng 
phát triển đa dạng và hoàn thiện hơn. 

18. So sánh bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại, quỹ bảo hiểm xã 
hội và quỹ bảo

19. Trình bày sự khác nhau giữa hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt 
động của các loại bảo hiểm phi lợi nhuận? 

20. Bản chất của bảo hiểm thương mại là gì? 

21. Các nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm thương mại là gì? Tại sao 
bảo hiểm thương mại lại phải hoạt động tuân theo các nguyên tắc đó? 



22. Cho ví dụ khi nào bên tham gia bảo hiểm chỉ là 1 người? Là 3 người 
khác nhau? 

23. Vai trò của quy luật số lớn trong quá trình triển khai các nghiệp vụ 
bảo hiểm? 

24. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại là gì? Cho ví dụ minh họa? hiểm 
thương mại?

25. Nguyên tắc khoán áp dụng trong bảo hiểm thương mại? Cho ví dụ 
minh họa? 

26. Cho ví dụ một số doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động trong thị 
trường bảo hiểm Việt Nam và một số sản phẩm bảo hiểm thương mại 
đang được triển khai ở Việt Nam hiện nay?

27. Trình bày khái niệm về hợp đồng bảo hiểm thương mại? 

28. Nêu nội dung cơ bản của hợp đồng bảo hiểm?



29. Nêu quy trình ký kết hợp đồng bảo hiểm? 

30. Thời hạn bảo hiểm là gì? 

31. Điều kiện để hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực là gì? 

32. Trách nhiệm và quyền lợi của các bên liên quan trong hợp đồng bảo hiểm 
thương mại là gì? 

33. Trong số các loại phí bảo hiểm, loại nào được hạch toán vào chi phí sản 
xuất để tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp?

34. Trình bày hiểu biết của anh (chị) về phí bảo hiểm, giá trị bảo hiểm và số 
tiền bảo hiểm; mối quan hệ giữa giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm? Cho ví 
dụ minh họa? 

35. Phân biệt sự khác nhau giữa bồi thường bảo hiểm và chi trả tiền bảo 
hiểm. 

36. So sánh đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm? 

37. Đối tượng bảo hiểm là gì? Trình bày đối tượng của bảo hiểm tài sản, bảo 
hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm con người? Cho ví dụ minh họa?



CHƯƠNG 2: 
CÁC HÌNH THỨC 

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ:

✓Nắm được các nội dung liên quan 
đến chế độ bảo hiểm xã hội theo 
Luật Bảo hiểm xã hội; 

✓Nắm được các vấn đề cơ bản liên 
quan đến bảo hiểm thất nghiệp; 

✓Nắm được các vấn đề cơ bản liên 
quan đến bảo hiểm y tế.
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Số người hưởng BHXH 1 lần

Số người hưởng BHXH 1 lần

Người lao động có lương hưu sẽ:

- Có nguồn thu nhập ổn định hơn,

bảo đảm cuộc sống khi về già.

- Được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm

y tế, do quỹ hưu trí tử tuất bảo
đảm, không phải lo lắng khi ốm

đau, bệnh tật.

- Khi người lao động bị chết, thân

nhân được nhận trợ cấp mai táng

và trợ cấp tuất hằng tháng hoặc
tuất một lần.



Bảo hiểm y 
tế (Luật 
BHYT)

Bảo hiểm thất 
nghiệp (Luật 

Việc Làm)

Bảo hiểm 
xã hội 
(Luật 

BHXH)

- BHXH Bắt buộc
- BHXH Tự nguyện
- BH hưu trí bổ sung



1. Đối tượng tham gia

a. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Người lao động

Công dân Việt Nam

Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người sử dụng lao động

Cơ quan Nhà Nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ 
trang nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, …

Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế 
hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hội kinh doanh, cá 
nhân, …



b. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyên

- Là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng
của bảo hiểm bắt buộc.

- Người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp
với thu nhập của mình.

- Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người
tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

c. Đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung

- Là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên không phụ thuộc vào việc
người lao động đó đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện
hay chưa.

- Có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử
dụng lao động dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn
và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.



2. Trách nhiệm, quyền hạn của các bên tham gia bảo hiểm

a. Người lao động

Tham gia và hưởng các 
chế độ BHXH

Được cấp và quản lý sổ 
BHXH

Nhận lương hưu và trợ 
cấp BHXH đầy đủ, kịp 

thời

Được hưởng BHYT khi 
đang hưởng lương 

hưu, thai sản, nhận con 
nuôi, …

Chủ động giám định 
mức suy giảm khả năng 
lao động, được thanh 

toán phí giám định

Được cung cấp thông 
tin về việc đóng BHXH 

định kỳ 6 tháng và hằng 
năm



Trực tiếp
Chuyển 
khoản

Thông 
qua 

NSDLĐ

Được ủy 
quyền 

nhận thay

Các hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH



b. Người sử dụng lao động

Lập hồ sơ 
để NLĐ 

tham gia 
BHXH

Đóng 
BHXH và 

trích 
lương 

của NLĐ 
để đóng 

BHXH 
hằng 
tháng

Giới 
thiệu 

NLĐ phù 
hợp thực 

hiện 
giám 

định mức 
suy giảm 
khả năng 
lao động

Phối hợp 
trả trợ 

cấp 
BHXH 

cho NLĐ

Phối hợp 
trả sổ 
BHXH 

cho NLĐ, 
xác nhận 
thời gian 

đóng 
BHXH 

cho NLĐ

Định kỳ 6 
tháng, 

công khai 
việc đóng 

BHXH 
cho NLĐ 

biết

Phối hợp 
niêm yết 
công khai 
thông tin 

đóng 
BHXH 

cho NLĐ 
biết



Nghiêm cấm người sử dụng lao động:

Trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Chậm đóng tiền BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Sử dụng quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp không đúng luật

Cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp , chính 

đáng của NLĐ



Các chế độ của Bảo hiểm xã hội

Chế độ ốm đau
Chế độ trợ cấp 

thai sản

Chế độ trợ cấp tai 
nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp

Chế độ hưu trí Chế độ tử tuất



3. Quyền lợi của BHXH theo luật BHXH

a. CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

✓Bị ốm đau, tai nạn mà không phải tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác 

nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

✓Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở 

khám chữa bệnh có thẩm quyền.



Thời gian hưởng chế độ ốm đau:

TH1: Bản thân bị ốm đau:

(Thời gian trên không kể ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ hằng tuần)

Thời gian 
đóng BHXH

Thời gian hưởng chế độ ốm đau (ngày)

Điều kiện làm 
việc bình 
thường

Điều kiện làm việc 
nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm

Bệnh thuộc danh 
mục cần chữa trị 

lâu dài

Dưới 15 năm 30 40

Tối đa 180 ngày (kể 
cả ngày nghỉ Lễ, Tết, 

nghỉ hằng tuần)

Từ 15 đến 30 
năm

40 50

Từ đủ 30 năm 
trở lên

60 70



- Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau mà vẫn tiếp tục điều trị thì được

hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng

tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

TH2: Con bị ốm đau

- Con dưới 3 tuổi : tối đa 20 ngày làm việc/ năm

- Con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi : tối đa 15 ngày làm việc/ năm

Mức hưởng chế độ ốm đau

Mức hưởng tính theo tháng là 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng 

liền kề trước khi nghỉ việc.



- Mức hưởng tiếp chế độ ốm đau được tính như sau:

oĐã đóng BHXH dưới 15 năm: 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi 

nghỉ việc.

oĐã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm: 55% mức tiền lương đóng BHXH của tháng 

liền kề trước khi nghỉ việc.

oĐã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên: 65% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề 

trước khi nghỉ việc.

- Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 26 

của Luật Bảo hiểm xã hội thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng 

bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.



Công thức tính mức hưởng chế độ ốm đau:

TH1: Đối với các bệnh chữa trị không dài ngày



TH2: Đối với các bệnh cần chữa trị dài ngày

Đối với 180 ngày đầu

Tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng 

chế độ ốm đau của tháng đó đến ngày trước liền kề của tháng sau liền kề. 



Trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau của những 

ngày lẻ không trọn tháng được tính theo công thức dưới đây nhưng tối đa bằng 

mức trợ cấp ốm đau một tháng:



Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau:

Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong

một năm theo quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm

việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi

sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối

năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính

cho năm trước.



Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp

hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công

đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau

do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

b) Tối đa 07 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau

do phải phẫu thuật;

c) Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức

lương cơ sở.



Bài tập ứng dụng:

Bài 1: A bệnh phải điều trị từ tháng 9/2022 là 57 ngày. A đã đóng BHXH được 18 
năm, làm công việc nặng nhọc. Hãy giải quyết quyền lợi cho A. Biết lương đóng 
BHXH của A là 8.100.000 đồng.

Bài 2: Ông C đã đóng BHXH được 20 năm, ông nghỉ ốm đau dài ngày từ ngày 5/8 
đến ngày 3/11/2016. Mức lương đóng BHXH của ông C là 5.800.000 đồng. Hãy 
tính số tiền trợ cấp ốm đau cho ông C. 

Bài 3: Bà N đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 22 năm, bị ốm đau phải 
nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày từ ngày 
29/5/2021 đến ngày 25/8/2021. Giả sử tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc tháng 4/2021 của bà N là 8.000.000 đồng.

Bài 4: Bà M đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bị ốm đau phải nghỉ
việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày từ ngày
28/3/2016 đến ngày 05/6/2016. Mức lương đóng BHXH của bà M là 7.320.000 
đồng. Bà M đã đóng BHXH được 14 năm 10 tháng. Hãy tính chế độ ốm đau cho bà 
M.



Bài 5: Bà Ch được tuyển dụng vào làm việc tại một cơ quan từ ngày 01/6/2016.

Ngày 06/6/2016 bà Ch bị tai nạn rủi ro phải nghỉ việc để điều trị đến hết tháng

6/2016. Bà Ch được cơ quan đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội với tiền lương

tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là 5 triệu đồng. Hãy tính chế độ ốm đau 

cho bà Ch.

Bài 6: Ông Ph đang tham gia bảo hiểm xã hội theo chức danh nghề nặng nhọc,

tính đến hết tháng 7/2016 đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau (bệnh không thuộc

Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày) được 35 ngày, sau khi đi làm trở lại được

một tuần thấy sức khỏe còn yếu, ông Ph được công ty quyết định cho nghỉ

dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 05 ngày. Tháng 9/2016, ông Ph bị ốm đau phải

phẫu thuật, nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau 07 ngày thì quay trở lại làm việc

nhưng sức khỏe chưa phục hồi. Mức lương đóng BHXH của ông Ph là 8.000.000 

đồng. Hãy tính các trợ cấp cho ông Ph.



Bài 7: Ông Nam với lương tháng gần nhất trước khi nghỉ việc điều trị bệnh là 5 triệu 

đồng, ông nghỉ điều trị bệnh ung thư xương tại bệnh viện quân y 108 trong từ 2/3/2020 

đến ngày 10/8/2020 . Sau khi đi làm lại, ông Nam cảm thấy không khỏe nên đã xin công 

ty giải quyết chế độ nghỉ phục hồi, dưỡng sức. Hãy tính mức hưởng BHXH của ông Nam.

Bài 8: bà Mai làm việc tại doanh nghiệp bánh kẹo Hải Hà tham gia được 20 năm

bảo hiểm xã hội, nhưng vừa qua phải nghỉ việc để điều trị bệnh Thalassemia

theo chỉ định của bác sĩ.

Bà Mai nghỉ ốm từ ngày 5/2/2020 đến 17/9/2020 để chữa bệnh tại bệnh viện

Bạch Mai.

Bà Mai cho biết lương tháng 1/2020 của mình là 7.400.000 đồng.

Hãy tính mức hưởng BHXH của bà Mai



Bài 9: Bà A đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có 2 con dưới 7 tuổi bị ốm 
đau với thời gian như sau: con thứ nhất bị ốm từ ngày 04/01 đến ngày 
10/01/2023, con thứ hai bị ốm từ ngày 07/01 đến ngày 13/01/2023, bà A phải nghỉ 
việc để chăm sóc 2 con ốm đau. Ngày nghỉ hàng tuần của bà A là ngày Chủ 
nhật. Hãy tính thời gian nghỉ hưởng chế độ khi con bị ốm đau của bà A. 

Bài 10: Hai vợ chồng bà B đều đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngày nghỉ
hàng tuần của vợ chồng bà B là ngày Chủ nhật. Con bà B được 5 tuổi, bị ốm phải
điều trị ở bệnh viện thời gian từ ngày 11/01 đến ngày 05/02/2016. Do điều kiện
công việc, vợ chồng bà B phải bố trí thay nhau nghỉ chăm sóc con như sau:

- Bà B nghỉ chăm con từ ngày 11/01 đến ngày 17/01/2016 và từ ngày 25/01 đến
ngày 05/02/2016;

- Chồng bà B nghỉ chăm con từ ngày 18/01 đến ngày 24/01/2016.

Hãy tính thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của vợ chồng bà B.



Bài 11: Hai vợ chồng chị T đều tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có

con trai 5 tuổi bị ốm phải nằm viện điều trị bệnh từ ngày 07/3/2016 đến

ngày 11/3/2016. Trong thời gian con phải nằm viện điều trị bệnh, cả hai vợ
chồng chị T đều nghỉ việc để chăm sóc con.

Hãy tính thời gian nghỉ hưởng chế độ khi con ốm đau của vợ chồng chị T.



b. CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THAI SẢN

Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thai sản:

Đối tượng Điều kiện hưởng

Lao động nữ mang thai

Lao động nữ sinh con
Phải đóng BHXH từ đủ 6 
tháng trở lên trong thời gian 
12 tháng trước khi sinh con 
hoặc nhận con nuôi.

Lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang 
thai hộ

NLĐ nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi

Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con

NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản

Lao động nữ đặt vòng tránh thai



Thời gian hưởng chế độ thai sản

1. Khi khám thai

Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi

lần 01 ngày làm việc;

Trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý

hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày làm việc cho mỗi lần khám

thai.

2. Khi sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Nghỉ theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh theo thẩm quyền. Cụ thể:



• 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

• 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

• 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

• 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên

3. Khi sinh con

- Lao động nữ: được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Nếu sinh đôi trở 
lên thì cứ mỗi con được cộng thêm 01 tháng.

- Lao động nam: 
o05 ngày làm việc

o07 ngày làm việc nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

o10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi. Sinh ba trở lên, cứ mỗi con được cộng thêm 03 ngày làm 
việc.

oVợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật, được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian trên được tính trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.



4. Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai 
hộ:

- Lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ khi khám thai, sẩy thai,

nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chế độ khi sinh con cho

đến thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không

vượt quá thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản như lao động nữ sinh con.

Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian

hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được

hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ

Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

- Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm

nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.



5. Thời gian hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc

hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện

hưởng chế độ thai sản theo quy định thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc

hưởng chế độ.

6. Thời gian hưởng chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai

NLĐ được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

- 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;

- 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.



Trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi

- Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06

tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ

sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi

con nuôi.

- Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha

được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho

mỗi con



Mức hưởng chế độ thai sản

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng

bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì

mức hưởng chế độ thai sản theo quy là mức bình quân tiền lương tháng

của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội



Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế

độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng

liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên

tục thì được cộng dồn.

Trường hợp lao động nữ đi làm cho đến thời điểm sinh con mà tháng sinh con

hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc

nhận nuôi con nuôi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của

6 tháng trước khi nghỉ việc, bao gồm cả tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.



Mức hưởng chế độ thai sản đối với những ngày lẻ (không đủ tháng)

TH1: Đối với chế độ khi khám thai, lao động nam hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh 

con:

𝑀ứ𝑐 ℎưở𝑛𝑔 =
𝑀ứ𝑐 ℎưở𝑛𝑔 1 𝑡ℎá𝑛𝑔

24
× 𝑠ố 𝑛𝑔à𝑦 ℎưở𝑛𝑔

TH2: Đối với trường hợp hưởng chế độ khi sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu, phá 

thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai và các trường hợp có ngày lẻ khác

𝑀ứ𝑐 ℎưở𝑛𝑔 =
𝑀ứ𝑐 ℎưở𝑛𝑔 1 𝑡ℎá𝑛𝑔

30
× 𝑠ố 𝑛𝑔à𝑦 ℎưở𝑛𝑔



Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Trong vòng 30 ngày đầu kể từ khi làm việc trở lại, nếu sức khỏe chưa phục hồi, lao 

động nữ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản. 

Số ngày nghỉ do người sử dụng lao động và Ban cấp hành công đoàn cơ sở quy 

định:

- Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

- Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

- Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày

bằng 30% mức lương cơ sở.



Bài tập:

Bài 1: Chị C sinh con vào ngày 16/3/2016, có quá trình đóng bảo hiểm xã

hội như sau:

- Từ tháng 10/2015 đến tháng 01/2016 (4 tháng) đóng bảo hiểm xã hội với

mức lương 5.000.000 đồng/tháng;

- Từ tháng 02/2016 đến tháng 3/2016 (2 tháng) đóng bảo hiểm xã hội với

mức lương 6.500.000 đồng/tháng.

Hãy tính số tiền trợ cấp thai sản chị C nhận được.

Bài 2: Anh P triệt sản vào tháng 8/2021. Hãy giải quyết chế độ cho P. Biết

tiền lương là 7.200.000 đồng. Hãy tính trợ cấp thai sản anh P nhận được.

 



Bài 3: Chị D sinh con ngày 13/5/2017 (thuộc trường hợp khi mang thai phải

nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có

thẩm quyền), có quá trình đóng bảo hiểm xã hội như sau:

- Từ tháng 5/2014 đến tháng 4/2016 (24 tháng) đóng bảo hiểm xã hội với

mức lương 8.500.000 đồng/tháng;

- Từ tháng 5/2016 đến tháng 8/2016 (4 tháng) đóng bảo hiểm xã hội với

mức lương 7.000.000 đồng/tháng;

- Từ tháng 9/2016 đến tháng 4/2017 (8 tháng), nghỉ dưỡng thai, không

đóng bảo hiểm xã hội.

Hãy tính số tiền trợ cấp thai sản chị D nhận được.



Bài 4: Chị K sinh 3 con bằng phẫu thuật vào tháng 8/2021. Hãy giải quyết 

chế độ cho chị K và chồng chị. Biết diễn biến tiền lương đóng BHXH của 

anh chị như sau:

Từ tháng 1 đến tháng 5 đóng mức: 7.000.000 đồng

Những tháng tiếp theo đóng mức: 7.400.000 đồng

Hãy tính các mức trợ cấp liên quan đến thai sản mà vợ chồng chị K được hưởng.

Bài 5: Đến khi nghỉ việc vào tháng 5/2016, vợ ông I đóng BHXH được 9 tháng. Dự 

kiến tháng 4/2017, vợ ông I sẽ sinh con. Vợ ông I có được hưởng chế độ thai sản 

không?



Bài 6: Chị X sinh 2 con bằng phẫu thuật vào ngày 20/6/2023. Hãy giải quyết

chế độ cho chị X và chồng chị. Biết diễn biến tiền lương đóng BHXH của

anh chị như sau:

Chị X:

Từ tháng 10/2022 đến tháng 2/2023 đóng mức: 8.000.000 đồng

Những tháng tiếp theo đóng mức: 8.600.000 đồng

Chồng chị X 

Năm 2022 đóng mức 10.000.000 đồng

Từ tháng 1/2023 đóng mức 12.000.000 đồng

Hãy tính các mức trợ cấp liên quan đến thai sản mà vợ chồng chị X được hưởng.



c. CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ 
làm việc + Suy giảm khả năng lao động 
từ 5% trở lên.

Bị tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc 
ngoài giờ làm việc khi thực hiện công 
việc theo yêu cầu của người SDLĐ. + 
Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở 
lên.

Bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ 
nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng 
thời gian và tuyến đường hợp lý + Suy 
giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.

Tai nạn 
lao 

động Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề 
nghiệp do Bộ Y tế và Bộ LĐ – TB & XH 
ban hành

Làm việc trong môi trường hoặc nghề 
có yếu tối độc hại

Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở 
lên do bị bệnh

Bệnh 
nghề 

nghiệp



Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Trợ cấp 1 lần
Trợ cấp hằng tháng

Suy giảm KNLĐ từ 5% - 30% Tử vong

- Suy giảm 5% được hưởng 5 lần mức 
lương cơ sở.
- Suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 
0,5 lần mức lương cơ sở.

36 lần 
mức 
lương 
cơ sở.

- Suy giảm 31% hưởng 30% mức 
lương cơ sở.
- Suy giảm thêm 1% được hưởng 
thêm 2% mức lương cơ sở.

Công với:
Trợ cấp số năm đóng BHXH:
- Từ 01 năm trở xuống tính 0,5 tháng 
lương.
- Mỗi 1 năm đóng BHXH tính thêm 0,3 
tháng tiền lương đóng BHXH của tháng 
liền kế trước khi nghỉ việc để điều trị.

Công với:
Trợ cấp số năm đóng BHXH:
- Từ 01 năm trở xuống tính 0,5%
- Mỗi 1 năm đóng BHXH tính 
thêm 0,3% mức tiền lương đóng 
BHXH của tháng liền kề trước khi 
nghỉ việc để điều trị.



- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống

hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng

trợ cấp hằng tháng, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương

cơ sở. 

- Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức

năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ

chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật.

Thời điểm hưởng trợ cấp:

- Tính từ tháng NLĐ điều trị xong, ra viện.

- Trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát, người lao động được đi giám định

lại mức suy giảm khả năng lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ

tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.



Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật:

- Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh

tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức

phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.

- Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi

sức khỏe tại gia đình; bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi

sức khoẻ tại cơ sở tập trung.



d. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Điều kiện hưởng:

NLĐ là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, khi nghỉ việc có đủ 

20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc 1 trong các trường hợp 

sau:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

- Nam từ đủ 55 tuổi đến 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm 

nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế ban hành.

- NLĐ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 

15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

- Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn  rủi ro nghề nghiệp.



Điều kiện hưởng trong trường hợp suy giảm khả năng lao động:

NLĐ khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với 

mức thấp hơn, nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:

1.Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về

tuổi đời theo bảng dưới đây:

Năm nghỉ hưởng lương hưu Điều kiện về tuổi đời đối với 
nam

Điều kiện về tuổi đời đối với 
nữ

2016 Đủ 51 tuổi Đủ 46 tuổi

2017 Đủ 52 tuổi Đủ 47 tuổi

2018 Đủ 53 tuổi Đủ 48 tuổi

2019 Đủ 54 tuổi Đủ 49 tuổi

2020 trở đi Đủ 55 tuổi Đủ 50 tuổi



2. Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

3. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc 

công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Mức lương hưu hằng tháng

Mức hưởng lương hưu hằng tháng 

= Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng * Mức tiền lương bình quân tháng đóng BHXH

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng (Không vượt quá 75%) :

Nữ = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 15 năm) * 2%

Nam = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 20 năm) *2%



Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ

thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được

tính là một năm.

Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, trên 06

tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi của năm đó.

Bài tập ứng dụng:

Bài 1: Bà A 53 tuổi, làm việc trong điều kiện bình thường, bị suy giảm khả năng lao

động 61%, có 26 năm 04 tháng đóng bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu tháng 6/2020. Tính tỷ

lệ hưởng lương hưu của bà A.



Bài 2: Bà K bị suy giảm khả năng lao động 61%, nghỉ việc hưởng lương hưu

tháng 01/2019 khi đủ 50 tuổi 01 tháng, có 28 năm đóng bảo hiểm xã hội. Tính tỷ lệ

hưởng lương hưu.

Bài 3: Ông Q nghỉ việc hưởng lương hưu tháng 4/2017 khi đủ 49 tuổi. Ông Q có

27 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có 15 năm làm công việc khai thác than

trong hầm lò; bị suy giảm khả năng lao động 61%. Tỷ lệ hưởng lương hưu của

ông Q là bao nhiêu?

Bài 4: Bà M làm việc trong điều kiện bình thường, trong hồ sơ chỉ thể hiện sinh

năm 1962, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 25 năm, bị suy giảm khả năng lao

động 61%, lập hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu từ ngày 01/3/2018. Tính tỷ lệ 

hưởng lương hưu của bà M.



Bài 5: Ông G làm việc trong điều kiện bình thường, bị suy giảm khả năng lao

động 61%, nghỉ việc hưởng lương hưu năm 2018 khi 56 tuổi 7 tháng, có 29

năm 7 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông 

G là bao nhiêu?

Bài 6: Ông S nghỉ việc hưởng lương hưu năm 2016 khi đủ 51 tuổi. Ông S có 15

năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại; bị suy giảm khả năng lao động

61% và có 27 năm 03 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ hưởng lương hưu

của ông S là bao nhiêu?



Mức tiền lương bình quân đóng BHXH:

TH1: NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do Nhà Nước quy định:

𝑀𝑡𝑙𝑏𝑞 =
𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡𝑖ề𝑛 𝑙ươ𝑛𝑔 đó𝑛𝑔 𝐵𝐻𝑋𝐻 𝑐ủ𝑎 𝑇 𝑛ă𝑚 𝑡𝑟ướ𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑔ℎỉ 𝑣𝑖ệ𝑐 

𝑇 × 12

Thời gian bắt đầu tham gia BHXH Số năm cuối để tính TLBQ đóng BHXH (T)

Trước ngày 1/1/1995 5 năm

Từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2000 6 năm

Từ ngày 1/1/2001 đến ngày 31/12/2006 8 năm

Từ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/2015 10 năm

Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2019 15 năm

Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 20 năm

Từ ngày 1/1/2025 trở đi Toàn bộ thời gian đóng BHXH



TH2: NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do người SDLĐ quy định

𝑀𝑡𝑙𝑏𝑞 =
𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ố 𝑡𝑖ề𝑛 𝑙ươ𝑛𝑔 đó𝑛𝑔 𝐵𝐻𝑋𝐻 𝑠𝑎𝑢 đ𝑖ề𝑢 𝑐ℎỉ𝑛ℎ 𝑐ủ𝑎 𝑡𝑜à𝑛 𝑏ộ 𝑡ℎờ𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 đó𝑛𝑔

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ố 𝑡ℎá𝑛𝑔 đó𝑛𝑔 𝐵𝐻𝑋𝐻

Tiền lương đóng BHXH sau điều chỉnh được tính như sau:

Tiền lương đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm 

= Tiền lương đóng BHXH theo HĐLĐ từng năm * Mức điều chỉnh tiền lương của năm tương ứng

Hằng năm Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội sẽ công bố mức điều chỉnh tiền lương và 

thu nhập tháng đóng BHXH.



TH3: NLĐ vừa thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa thực hiện 

chế độ tiền lương do người SDLĐ quy định



Bài tập ứng dụng:

Bài 1: Bà N sinh ngày 03/11/1968, bắt đầu tham gia BHXH từ năm 2001, có mức đóng BHXH 
qua các năm như sau:

Tháng 12/2023, bà N nghỉ hưu, hãy tính lương hưu hằng tháng bà N nhận được.biết bà N nghỉ hưu 
vào ngày 

Thời gian Mức đóng BHXH/ tháng 

Từ tháng 5/2001 - 12/2001 210,000 

Năm 2002 210,000 

Năm 2003 290,000 

Năm 2004 290,000 

Năm 2005 350,000 

Năm 2006 450,000 

Năm 2007 540,000 

Năm 2008 900,000 

Năm 2009 1,200,000 
Từ năm 2010 đến năm 

2013 1,500,000 

Thời gian Mức đóng BHXH/ tháng 

Năm 2014 2,889,000 

Năm 2015 3,317,000 

Năm 2016 3,745,000 

Năm 2017 4,012,500 

Năm 2018 4,258,600 

Năm 2019 4,472,600 

Năm 2020 4,472,600 

Năm 2021 4,729,400 

Năm 2022 5,200,200 
Từ tháng 1/2023 đến tháng 

11/2023 5,200,200 



Bài 2: Bà M sinh năm 1970, 
có thời gian đóng BHXH như 
bên:

Hãy tính mức lương hưu hằng 
tháng bà M nhận được. Biết 
rằng bà M bắt đầu nghỉ hưu 
từ ngày 1/1/2024.

Thời gian Mức đóng

Tháng 9/1993 - 12/1993 120,000 

Năm 1994 - năm 1996 120,000 

Năm 1997 - năm 1999 144,000 

Năm 2000 180,000 

Năm 2001 210,000 

Năm 2002 210,000 

Năm 2003 290,000 

Năm 2004 290,000 

Năm 2005 350,000 

Năm 2006 450,000 

Năm 2007 540,000 

Năm 2008 900,000 

Thời gian Mức đóng

Năm 2009 1,200,000 

Năm 2010 - năm 2013 1,500,000 

Năm 2014 2,889,000 

Năm 2015 3,317,000 

Năm 2016 3,745,000 

Năm 2017 4,012,500 

Năm 2018 4,258,600 

Năm 2019 4,472,600 

Năm 2020 4,472,600 

Năm 2021 4,729,400 

Năm 2022 5,200,200 

Năm 2023 5,200,200 



Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu:

NLĐ có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 

75%, thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp 1 lần.

Mỗi năm đóng BHXH cao hơn số năm hưởng lương 75% được tính trợ cấp 0,5 tháng 

mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Bài tập: 

Giả định bà M ở bài tập 2 đóng BHXH đến hết năm 2015, giả định mức điều chỉnh tiền 

lương của năm 2014, và 2015 là 1, mức lương đóng BHXH vẫn giữa nguyên như năm 

2023. Hỏi khi về hưu, bà M nhận được những khoản tiền nào?

Nếu bà M nghỉ hưu vào tháng 5/2015 thì sao?



Bảo hiểm xã hội 1 lần

Điều kiện hưởng BHXH 1 lần:

- NLĐ đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ số năm đóng BHXH bắt buộc hưởng 

mức 45% theo quy định mà không tham gia BHXH tự nguyện.

- Ra nước ngoài định cư.

- Mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng 

Mức hưởng BHXH 1 lần:

Mức hưởng BHXH 1 lần = 

(1,5*Số năm đã đóng BHXH trước năm 2014 + 2*Số năm đã đóng BHXH từ 2014 trở đi) * Mức 

tiền lương bình quân tháng đóng BHXH



- Thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được

tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

- Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo

hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng

bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng

bảo hiểm xã hội một lần.

- Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo

hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng

đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương

tháng đóng bảo hiểm xã hội.



Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định

của cơ quan bảo hiểm xã hội. Việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần căn cứ vào thời điểm ghi trong quyết định

của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bài tập:

Bài 1: Ông T có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 16 năm 4 tháng (trong đó 10 năm

02 tháng đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2014). Hãy tính số tháng được 

nhận BHXH 1 lần của ông T.

Bài 2: Bà A tham gia đóng BHXH từ 1/1/2004 đến 1/10/2022 thì chấm dứt. Hãy giải 

quyết chế độ cho bà biết mức đóng BHXH là 7.000.000 đồng



Bài 3: Bà H sinh năm 1981, có mức tiền lương đóng BHXH qua các năm như sau:

Tháng 1/2023, bà H nghỉ việc và không đóng BHXH tự nguyên. Cơ quan BHXH ra quyết 
định cho bà H hưởng BHXH 1 lần vào ngày 1/12/2023. Hãy tính mức BHXH 1 lần bà H 
nhận được.

Thời gian Mức đóng BHXH/ tháng 

Từ tháng 5/2001 - 12/2001 210,000 

Năm 2002 210,000 

Năm 2003 290,000 

Năm 2004 290,000 

Năm 2005 350,000 

Năm 2006 450,000 

Năm 2007 540,000 

Năm 2008 900,000 

Năm 2009 1,200,000 
Từ năm 2010 đến năm 

2013 1,500,000 

Thời gian Mức đóng BHXH/ tháng 

Năm 2014 2,889,000 

Năm 2015 3,317,000 

Năm 2016 3,745,000 

Năm 2017 4,012,500 

Năm 2018 4,258,600 

Năm 2019 4,472,600 

Năm 2020 4,472,600 

Năm 2021 4,729,400 

Năm 2022 5,200,200 



Bài 4: Bà M sinh năm 1987, có mức tiền lương đóng BHXH qua các năm như sau:

Tháng 6/2024, bà M phải đi nước ngoài định cư. Do đó, cuối tháng 12/2023, bà M 

nộp đơn xin hưởng BHXH 1 lần. Hãy tính mức hưởng của bà M, giả định rằng mức 

điều chỉnh tiền lương năm 2024 vẫn giữa nguyên như năm 2023.

Thời gian Mức đóng 

Tháng 12/2009 1,521,000 

1/2010 - 09/2011 2,293,200 

10/2011 - 12/2011 4,680,000 

1/2012-10/2012 4,680,000 

11/2012 - 12/2013 5,340,000 

1/2014-4/2014 5,340,000 

Tháng 11/2014 5,340,000 

Tháng 12/2014 2,889,000 

Thời gian Mức đóng

2015 3,317,000 

2016 3,745,000 

2017 4,012,500 

2018 4,258,600 

Tháng 01/2019 4,472,600 

8/2019 - 12/2019 4,472,600 

1/2020 - 9/2020 4,729,400 

10/2020 - 12/2023 7,320,000 



e. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT:

Trợ cấp mai táng:

Những người sau đây khi chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì người lo mai

táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

- NLĐ đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian

đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

- NLĐ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề

nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà NLĐ chết hoặc bị Tòa án 

tuyên bố là đã chết.



Trợ cấp tuất hằng tháng:

Những người sau đây chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thuộc 1 trong các 

trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

- Đã đóng BHXH đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH 1 lần

- Đang hưởng lương hưu

- Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy 

giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.



Thân nhân của những người được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

- Con chưa đủ 18 tuổi,

- Con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên,

- Con được sinh ra khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai,

- Vợ từ đủ 55 tuổi, hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên,

- Vợ dưới 55 tuổi, hoặc chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 

81% trở lên,

- Các thành viên khác trong gia đình mà NLĐ có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định 

của pháp luật từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ. Nếu 

dưới 60 tuổi đối với nam và dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao 

động từ 81% trở lên.



Thân nhân của NLĐ nêu trên (trừ con) phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng thấp hơn 

mức lương cơ sở (không bao gồm trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công).

Mức trợ cấp tuất hằng tháng:

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân

không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Trường hợp một người chết thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì số thân nhân được

hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân

của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp nêu trên.

Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà NLĐ 

chết. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

của con tính từ tháng con được sinh.



Bài tập: Giả định mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng. Hãy tính chế độ tử tuất cho các trường 

hợp sau:

Bài 1: Ví dụ 46: Bà Tr có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 20 năm, có một con 5 tuổi. Hai 

vợ chồng bà Tr không may bị chết trong một vụ tai nạn giao thông.

Bài 2: Ông P là đối tượng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bị chết do tai nạn lao động;

ông P có vợ 56 tuổi (không có nguồn thu nhập), có một con 13 tuổi.

Bài 3: Ông V là con duy nhất trong gia đình, mẹ đã chết, bố 62 tuổi (không có nguồn thu nhập).

Ông V là đối tượng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bị chết do tai nạn lao động.

Bài 4: Bà K 57 tuổi (không có nguồn thu nhập), chồng đã chết, có một con gái duy nhất đã lấy 

chồng (hiện đã chết). Con rể bà K có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 16 năm, bị chết do 

tai nạn rủi ro.

Bài 5: Hai vợ chồng bà T đều đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có một con duy nhất 6 

tuổi. Cả hai vợ chồng bà T bị chết do tai nạn lao động.



Trợ cấp tuất 1 lần:

NLĐ thuộc 1 trong các trường hợp sau đây chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 1 

lần:

- NLĐ không thuộc các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

- NLĐ thuộc các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nhưng không có thân 

nhân nhận trợ cấp tuất hằng tháng. 

- Thân nhân của NLĐ thuộc đối tượng hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nhưng có nguyện 

vọng nhận trợ cấp tuất 1 lần (trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng 

của NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên)



Mức trợ cấp tuất 1 lần:

Tính giống như tính BHXH 1 lần.

Mức trợ cấp tuất 1 lần thấp nhất = 03 tháng mức tiền lương bình quân đóng BHXH.

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết

được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng

lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những

tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5

tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.



Bài tập:

Bài 1: Ông T bị ốm chết, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2005 đến

3/2017. Ông T có mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là 5.000.000

đồng/tháng.

Bài 2: Ông K chết vào tháng thứ 48 nhận lương hưu. Hãy giải quyết chế độ cho

thân nhân của ông K. Biết lương đóng BHXH là 8.000.000 đồng.

Bài 3: Ông H chết vào tháng 10/2022 do bệnh nghề nghiệp. Ông H đóng BHXH từ

tháng 1/2012 đến tháng 10/2022. Hãy giải quyết chế độ cho thân nhân của ông H.

Biết tiền lương của ông thuộc vùng III hệ số 2,6



BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp:

Hỗ trợ, 
tư vấn 

giới thiệu 
việc làm

Bảo hiểm thất 
nghiệp

Trợ cấp 
thất 

nghiệp

Hỗ trợ 
học nghề

4 chế độ

Hỗ trợ đào 
tạo,  bồi 

dưỡng, nâng 
cao trình độ 

kỹ thuật nghề



BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

– Luật Việc làm ngày 16/11/2013; 

– Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

– Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt

hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;



– Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của

Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Quyết định số 77/2014/QĐ-Ttg ngày 24/12/2014 quy định mức hỗ trợ học nghề

đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; – Thông tư số 28/2015/TT–

BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động

– Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số

điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;



– Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 25/3/2016 hướng

dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015

của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo

hiểm thất nghiệp;

– Ngoài ra còn có các văn bản khác liên quan như: Bộ Luật lao động; Luật Viên

chức, Luật Cán bộ công chức và một số văn bản khác có liên quan…

Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo

hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;



b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ

03 tháng đến dưới 12 tháng.

2. Người lao động nêu trên đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải

tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp động lao động, hợp đồng việc làm có hiệu lực.

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp:

- NLĐ đóng bằng 1% tiền lương tháng.

- NLĐ đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ đang tham gia BHTN.

- Nhà nước hỗ trợ 1%, do ngân sách Trung Ương đảm bảo.



Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp:

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng

các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được

cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm

dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà

chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần

tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp

tiếp theo được tính lại từ đầu.

- Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ

cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động,

pháp luật về viên chức.



Chế độ 1: Trợ cấp thất nghiệp:

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

NLĐ đang đóng BHTN đủ các điều kiện sau thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng việc làm

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trong thời gian 24 tháng trước 
khi chấm dứt hợp đồng (hoặc 36 tháng đối với hợp đồng mùa vụ)

Đã nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm

Chưa tìm được việc trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng 
bảo hiểm thất nghiệp.



Bài tập:

Bài 1: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế 

không?

Bài 2: Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp và tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm 

thất nghiệp được quy định như thế nào?

Bài 3: Công ty không đóng bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ bị phạt thế nào?

Bài 4: Công ty ông C có một số lao động đã ngoài 60 tuổi nhưng đóng BHXH chưa 

đến 10 năm. Nếu những lao động này vẫn tiếp tục làm việc thì công ty có phải 

đóng BHXH, BHYT, BHTN không?



Bài 5: Chị E giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty A vào 

ngày 01/12/2019. Hàng tháng, chị E đóng đầy đủ các loại BHXH, BHTN. Đến

01/6/2020, chị E nghỉ thai sản (nghỉ đến hết 31/12/2020). Vì lý do gia đình,

01/1/2021 chị E nộp đơn xin nghỉ việc. Chị E có được hưởng BHTN không?

Bài 6: Bà U giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng với doanh nghiệp kể 

từ ngày 01/08/2015 đến ngày 31/07/2016. Hằng tháng, doanh nghiệp vẫn trừ số 

tiền đóng BHTN vòa tiền lương của bà F. Tuy nhiên, sau khi chấm dứt hợp đồng lao 

động với doanh nghiệp và nhận lại sổ BHXH thì trong sổ BHXH không thể hiện việc 

đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian bà U làm việc tại đây. Như vậy, nếu bà U 

khoogn được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bà U có quyền khiếu kiện doanh 

nghiệp không? Cơ quan bào sẽ giải quyết vấn đề này?



Bài 7: Trước đây, bà F đi làm có đóng BHXH được 5 năm 5 tháng, và thời gian đóng 

BHTN được 4 năm 11 tháng. Bà F đã thôi việc được 14 tháng. Hiện tại, bà F ở nhà 

trông con và đã mang thai được 7 tháng. Hỏi bây giờ bà F muốn hưởng trợ cấp 

thất nghiệp có được không?

Bài 8: Ông G nghỉ việc tại công ty cũ được 7 tháng thì tìm được việc là mới và tiếp 

tục tham gia đóng BHTN. Thời gian đóng BHTN tại công ty cũ có được nối tiếp vào 

thời gian đóng BHTN tại công ty mới không?



Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng

Mức hưởng =

Mức lương bình quân của 06 tháng liền kể có đóng BHTN trước khi thất nghiệp * 60%

Mức hưởng tối đa:

- Đối với NLĐ hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: 05 lần mức lương cơ sở.

- Đối với NLĐ hưởng lương từ doanh nghiệp: 05 lần mức lương tối thiểu vùng.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Từ đủ 12 tháng đến 36 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được hưởng 03 

tháng trợ cấp thất nghiệp.

- Cứ đóng thêm đủ 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp 

nhưng không quá 12 tháng.



Chế độ 2: Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề

Đọc điều 54, 55, 56 Luật Việc làm 2013

Điều 24, 25 Nghị định 28/2015/NĐ-CP

Nghị định 61/2020/NĐ-CP

Điều 11, 12 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Chế độ 3: Hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho 

người lao động

Điều 47, 48 Luật Việc làm 2013

Điều 26, 27, 28 Nghị định 28/2015/NĐ-CP

Điều 13, 14, 15 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
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